
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ                                              

Số:        /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ninh Bình, ngày      tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do giảm phạm vi hoạt động

 chuyên môn và danh mục kỹ thuật đối với Phòng khám đa khoa
Hùng Vương thuộc Công ty TNHH dịch vụ Y tế Hùng Cường

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban 

hành Danh mục kĩ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND  ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế;

Theo đề nghị của Phòng khám đa khoa Hùng Vương thuộc Công ty TNHH 
dịch vụ Y tế Hùng Cường;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động do giảm phạm vi hoạt động chuyên 
môn khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp và giảm 25 danh mục kỹ thuật trong 
khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Hùng Vương thuộc Công ty 
TNHH dịch vụ Y tế Hùng Cường, địa chỉ: Thôn 2 Mai Xá, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh 
Bình, GPHĐ số 372/NB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp ngày 26/02/2026 
(Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Phòng khám đa 
khoa Hùng Vương thuộc Công ty TNHH dịch vụ Y tế Hùng Cường phải thực hiện 
đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được Sở Y tế Ninh Bình 
phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan về hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng các phòng chức 
năng Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa Hùng Vương thuộc Công ty TNHH 
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dịch vụ Y tế Hùng Cường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                      
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Trang thông tin điện tử SYT;
- PKĐK Hùng Vương;
- Lưu VT, QLKCB.
                   (Th)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Anh Phong
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PHỤ LỤC. DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐỀ NGHỊ GIẢM BỚT TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

HÙNG VƯƠNG THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HÙNG CƯỜNG
(kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      /3/2026 của Giám đốc Sở Y tế)

STT

STT theo 
thông tư 

23/2024/TT
-BYT

Tên chương Tên kỹ thuật

1 2.24 02. NỘI KHOA Đo chức năng hô hấp

2 2.585 02. NỘI KHOA Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các 
dị nguyên hô hấp

3 2.586 02. NỘI KHOA Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các 
dị nguyên thức ăn

4 2.587 02. NỘI KHOA Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các 
dị nguyên sữa

5 2.588 02. NỘI KHOA Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các 
loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc)

6 2.589 02. NỘI KHOA Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với vắc 
xin, huyết thanh

7 3.4200 03. NHI KHOA Test áp da với thuốc
8 3.4201 03. NHI KHOA Test áp da với thức ăn
9 3.4202 03. NHI KHOA Test áp da với sữa
10 14.282 14. MẮT Định lượng Vitamin

11 21.60 21. THĂM DÒ 
CHỨC NĂNG Đo thính lực đơn âm

12 21.77 21. THĂM DÒ 
CHỨC NĂNG Test thử cảm giác giác mạc

13 21.78 21. THĂM DÒ 
CHỨC NĂNG Test phát hiện khô mắt

14 21.82 21. THĂM DÒ 
CHỨC NĂNG Đo sắc giác

15 22.117 22. HUYẾT HỌC 
TRUYỀN MÁU Định lượng sắt huyết thanh

16 23.24 23. HÓA SINH Định lượng bhCG (Beta human 
Chorionic Gonadotropins) [Máu]

17 23.30 23. HÓA SINH Định lượng Canxi ion hóa [Máu]

18 23.55 23. HÓA SINH Định lượng 25OH Vitamin D (D3) 
[Máu]

19 23.249 23. HÓA SINH Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, 
kẽm)

20 23.250 23. HÓA SINH Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt)
21 22.602 22. HUYẾT HỌC Định lượng PIVKA (Protein Induced 
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TRUYỀN MÁU by Vitamin K Absence)
22 BS_23.349 23. HÓA SINH Muối mật nước tiểu
23 BS_23.358 23. HÓA SINH Sắc tố mật- nước tiểu

24 BS_23.295 23. HÓA SINH Xét nghiệm định lượng 1,25 – (OH)2 
vitamin D trong máu

25 BS_23.314 23. HÓA SINH Delta ALA

Tổng số: 25 danh mục kỹ thuật
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